
TUẦN: 26 Từ: đến:

SÁNG CHIỀU

C.Tiên(QTVT) CB1

T.Ký CB2

T.C.Thắng CB1

T.Cần CB2

T.Khanh CB1

T.Hưng CB2

T.C.Danh CB1

C.Hân CB2

T.Ký CB1

T.Tr.Giang CB2

T.C.Thắng CB1

T.Thuyết CB2

13h Phay, bào, xọc rãnh,RĐE Xưởng

T.Giang
Thứ Ba

6 TC.CGKL K18B
T.H.Hậu

08/7/2025

Tiện rãnh, lỗ, côn Xưởng

T.Đạt
Thứ Ba

5 TC.CGKL K18A
T.Nghĩa

08/7/2025

7h

7h Máy điện 11 Xưởng

C.Phượng
Thứ Hai

TC.ĐCN K18D
T.Thuyết

07/7/2025

UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĨNH LONG

Vĩnh Long, ngày 23  tháng 6  năm 2025

PHÒNG THI

BẢNG PHÂN CÔNG COI CHẤM THI

13/7/2025

TÊN LỚP

TÊN GIẢNG VIÊN

NGÀY MÔN THI

GV COI THI GV CHẤM THI

07/7/2025

TT

BUỔI

BD&SCTKTT Xưởng

T.Khang
Thứ Hai

2 CĐ.CNÔTÔ K09
T.Cường

07/7/2025

7h

Xưởng

Phay, bào, xọc rãnh,RĐE Xưởng

13h Tiện rãnh, lỗ, côn4 TC.CGKL K18B
T.Nghĩa

07/7/2025

T.Đạt
Thứ Hai

3 TC.CGKL K18A
T.H.Hậu

07/7/2025

7h

T.Giang
Thứ Hai



SÁNG CHIỀU

PHÒNG THITÊN LỚP

TÊN GIẢNG VIÊN

NGÀY MÔN THI

GV COI THI GV CHẤM THI

TT

BUỔI

T.C.Danh CB1

T.Q.Minh CB2

T.Cần CB1

T.Ký CB2

T.Khanh CB1

C.Nhi CB2

T.Ngoan CB1

T.C.Thắng CB2

C.Tiên(QTVT) CB1

C.Huyên CB2

T.Sỉ CB1

T.Tâm CB2

T.Thuyết CB1

T.Q.Minh CB2

T.H.Hậu CB1

T.Duy CB2

Tiếng Anh A304

C.Liên
Thứ Năm

14 TC.CNÔTÔ K18C
C.Ý.Tâm

10/7/2025

7h

Tiếng Anh A301

C.Ý.Tâm
Thứ Năm

13 TC.KTML&ĐHKK K18D
C.Liên

10/7/2025

7h

Chính trị A305

T.Chân
Thứ Năm

12 TC.KTML&ĐHKK K18B
T.T.Toàn

10/7/2025

7h

Tiện TN Xưởng

T.Đạt
Thứ Tư

11 CĐ.CGKL K09
T.Giang

09/7/2025

7h

BD&SCNL Diesel Xưởng

T.Cường
Thứ Tư

10 TC.CNÔTÔ K18C
T.Trí

09/7/2025

7h

Tiếng Anh A301

C.Liên
Thứ Tư

9 TC.CNÔTÔ K18A
C.Chi

09/7/2025

7h

Tiếng Anh A302

C.Chi
Thứ Tư

8 TC.KTML&ĐHKK K18B
C.Liên

09/7/2025

7h

Tiếng Anh A301

C.Chi
Thứ Ba

7 CĐ.CGKL K09
C.Ý.Tâm

08/7/2025

7h



SÁNG CHIỀU

PHÒNG THITÊN LỚP

TÊN GIẢNG VIÊN

NGÀY MÔN THI

GV COI THI GV CHẤM THI

TT

BUỔI

T.Nghĩa CB1

T.Cương CB2

T.C.Danh CB1

C.Huyên CB2

T.Cần CB1

T.Thuyết CB2

T.P.Linh CB1

T.C.Danh CB2

T.C.Thắng CB1

C.Nhu CB2

T.P.Linh CB1

C.Lượm CB2

                                                                                                            

   

HTĐHKKCB Xưởng

T.Thuận
Thứ Bảy

20 TC.KTML&ĐHKK K18B
T.Dương

12/7/2025

7h

Tiện ren Xưởng

T.Giang
Thứ Sáu

19 CĐ.CGKL K08
T.Đạt

11/7/2025

7h

KT nguội-hàn Xưởng

T.Khang
Thứ Sáu

18 TC.CNÔTÔ K18C
T.Tâm

11/7/2025

7h

13h KT nguội-hàn Xưởng

T.Q.Thái
Thứ Sáu

17 TC.CNÔTÔ K18B
T.Tâm

11/7/2025

Phay đa giác, bánh răng Xưởng

T.Đạt
Thứ Năm

16 CĐ.CGKL K08
T.Giang

10/7/2025

7h

Tiếng Anh A302

C.Liên
Thứ Năm

15 TC.CNÔTÔ K18D
C.Chi

10/7/2025

7h

Nguyễn Ngọc Diễm Lê Văn Tân

LẬP BẢNG PHÒNG QLĐT&CTHSSV  HIỆU TRƯỞNG


